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Top 100 Vietnameese woorden

Vietnamees woordenschat 1-20
ik tôi

je/jij bạn

hij anh ấy

zij (enkelvoud) cô ấy

het nó

we/wij chúng tôi / chúng ta

jullie các bạn

zij (meervoud) họ

wat cái gì

wie ai

waar ở đâu

waarom tại sao

hoe làm sao

welke cái nào

wanneer lúc nào

dan sau đó

als nếu

echt thật sự

maar nhưng

omdat bởi vì
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Vietnamees woordenschat 21-60
niet không

deze này

Ik heb dit nodig Tôi cần cái này

Hoeveel kost dit? Cái này giá bao nhiêu?

dat đó

alle tất cả

of hoặc

en và

weten biết

Ik weet het Tôi biết

Ik weet het niet Tôi không biết

denken nghĩ

komen đến

zetten đặt

nemen lấy

vinden tìm

luisteren nghe

werken làm việc

praten nói chuyện

geven (algemeen) cho

leuk vinden thích

helpen giúp đỡ

houden van yêu

bellen gọi

wachten chờ đợi

Ik vind je leuk Tôi thích bạn

Ik vind dit niet leuk Tôi không thích cái này

Hou je van mij? Bạn có yêu tôi không?
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Ik hou van jou Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/

Vietnamees woordenschat 61-100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu

https://www.pinhok.com/nl/leer-vietnamees/
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

nieuw mới

oud (ding) cũ

weinig ít

veel nhiều

hoeveel? (volume) bao nhiêu?

hoeveel? (nummer) bao nhiêu?

fout sai

correct chính xác

slecht (algemeen) xấu

goed tốt

gelukkig hạnh phúc

kort (algemeen) ngắn

lang (algemeen) dài

klein (algemeen) nhỏ

groot lớn

daar đó

hier đây

rechts phải

links trái

mooi xinh đẹp

jong trẻ

oud (persoon) già

hallo xin chào

tot later hẹn gặp lại

oké được
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wees voorzichtig bảo trọng nhé

maak je geen zorgen đừng lo

natuurlijk tất nhiên

goedendag chúc ngày tốt lành

Hoi chào


